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CHUYÊN ĐỀ: 
GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HEINONLINE

Đàm Hải Yến
Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý


Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi khát vọng phát triển từ nội tại và những yêu cầu khách quan từ tình hình thế giới. Mặc dù, đã đạt được những thành tựu quan trọng sau gần 40 năm đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng so với nhiều quốc gia, nhưng Việt Nam vẫn đối diện với nhiều vấn đề, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sống trong các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, giao thông và môi trường.

Trong khi đó, thế giới đang chuyển động nhanh chóng với nhiều biến động khó lường, đặc biệt, sự phát triển vượt bậc của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà trí tuệ nhân tạo (AI) là một thành tựu nổi bật. Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng thâm nhập sâu vào đời sống xã hội và công việc chuyên môn, đặt ra những thách thức lớn đối với vai trò của đội ngũ lao động trí thức, đồng thời làm nổi bật yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực tư duy và sức cạnh tranh. Trong bối cảnh ấy, việc thành thạo kỹ năng truy cập và khai thác dữ liệu trở thành một yêu cầu không thể thiếu đối với cán bộ, công chức và giới trí thức. 

Áp lực cạnh tranh toàn cầu cùng với khát vọng phát triển quốc gia đặt ra đòi hỏi mỗi cá nhân phải chủ động học tập, tự nâng cao trình độ. Bất kỳ biểu hiện trì trệ hay thiếu quyết tâm nào cũng có thể dẫn đến sự tụt hậu nhanh chóng. Việc khai thác hiệu quả các nguồn tri thức hiện đại, trong đó có cơ sở dữ liệu quốc tế sẽ giúp rút ngắn đáng kể quá trình tích lũy và nâng cao trình độ chuyên môn nếu đi kèm với tinh thần học tập nghiêm túc và khả năng kết nối thông tin hiệu quả.

Từ nhận thức đó, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý đã nỗ lực thiết lập quyền truy cập vào kho Cơ dữ liệu pháp lý quốc tế HeinOnline là một trong những cơ sở dữ liệu pháp lý điện tử uy tín và toàn diện bậc nhất hiện nay. Với hơn 33 triệu trang tài liệu nghiên cứu chuyên sâu, HeinOnline cung cấp kho tàng tri thức đồ sộ về luật học, chính sách công và các lĩnh vực liên quan đến khoa học xã hội và nhân văn. Cơ sở dữ liệu này cho phép truy cập tới hàng nghìn tạp chí luật học hàng đầu thế giới, các bộ luật liên bang và bang của Hoa Kỳ, văn kiện lập pháp, nghị viện, án lệ cổ điển và hiện đại, cũng như các báo cáo, sách chuyên khảo, tài liệu lịch sử và học thuật có giá trị. HeinOnline đặc biệt hữu ích cho các nhà nghiên cứu, học giả, sinh viên ngành luật, cũng như các nhà hoạch định chính sách và cán bộ pháp lý trong việc tra cứu, đối chiếu hệ thống pháp luật quốc tế, so sánh lập pháp và cập nhật xu hướng tư duy pháp lý hiện đại.

HeinOnline là một nguồn CSDL trực tuyến về các tạp chí chuyên ngành luật và liên quan về luật, tài liệu về các án lệ, pháp luật quốc tế, hệ thống văn bản pháp luật của Liên Hợp Quốc, sách chuyên luận cổ điển về luật, hiến pháp các nước, điều ước quốc tế, các cuộc tranh luận về lập pháp, hiến pháp…Được ra mắt năm 2000 bởi Công ty William S. Hein & Co., Inc có trụ sở tại New York, Mỹ, là một công ty chuyên về tài liệu pháp lý.
- Nguồn tài nguyên HeinOnline phong phú với:
· Hơn 230 triệu trang tài liệu
· Hơn 283.000 tiêu đề
· Hơn 3.200 tạp chí chuyên ngành luật và liên quan tới pháp luật trong Thư viện các tạp chí Luật
· Chứa toàn bộ hồ sơ Quốc hội, Bộ quy tắc Liên Bang, các Hiệp ước, hiến pháp Báo cáo của Mỹ… từ năm 1754.
- HeinOnline đang được sử dụng bởi hơn 3.200 tổ chức, cá nhân từ hơn 150 Quốc gia
Một số CSDL nổi bật gồm:
1.HeinOnline Federal Register
HeinOnline Federal cung cấp hơn 30.000 tài liệu của Tổng thống, cũng như các luật lệ, các quy định được đề xuất và thông báo từ các cơ quan chính phủ khác nhau gồm Bộ An ninh Nội địa (DHS), Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (SEC), Cục Bảo vệ Môi trường (EPA) và Bộ Tư pháp (DOJ). HeinOnline Federal Register cung cấp tiêu đề toàn diện được cập nhật liên tục hàng ngày và hàng tuần:  The Federal Register (1936), Code of Federal Regulations (1938), Official US Bulletin (1917-1919), United States Government Manual từ khi thành lập (1935), và Daily and Weekly Compilation of Presidential Documents từ khi thành lập (1965).

2.HeinOnline Code of Federal Regulations
Là cơ sở dữ liệu về Luật mà Thư viện Quốc hội Mỹ đang sử dụng để tra cứu thông tin về các quy định, luật lệ. HeinOnline Code of Federal Regulations có tính năng pháp điển hóa các quy định và điều lệ được công bố trong Sổ Đăng ký liên bang (Federal Register) từ khi thành lập năm 1938. Cung cấp hơn 70 tiêu đề và hơn 8000 ấn phẩm đa dạng về các chủ đề về Luật: Thực phẩm và thuốc, Ngân hàng, An ninh trong nước, Thương mại và ngoại thương, Chứng khoán và giao dịch, Lợi ích nhân viên, Quốc phòng, Sức khỏe cộng đồng, Giao thông vận tải, …

3. HeinOnline Legal Classics
Được các trường đại học hàng hàng đầu về Luật trên thế giới tin dùng như: Harvard University, Yale University, Columbia University,… HeinOnline Legal Classics cung cấp hơn 13.000 chuyên luận cổ điển từ các nhà pháp lý vĩ đại nhất trong lịch sử như Joseph Story, Jeremy Bentham, William Blackstone, William Holdsworth, Henry Maine, Federick William Maitland, Frederick Pollock, Benjamin N. Cardozo,… Ngoài chuyên luận cổ điển, bộ sưu tập này còn chứa các tài liệu hiếm có chỉ được tìm thấy trong một số ít thư viện trên khắp thế giới và các tác phẩm có niên đại từ những năm 1500, bao gồm các chủ đề về Lịch sử lập hiến, Luật so sánh, Khoa học chính trị.
4. HeinOnline World Constitutions Illustrated
HeinOnline World Constitutions Illustrated gồm hơn 5.900 tiêu đề và hơn 9.900 ấn phẩm chứa các thông tin về phát triển chính trị và hiến pháp của mọi quốc gia trên thế giới. Bao gồm cả hiến pháp lịch sử và hiến pháp hiện hành cho tất cả các quốc gia bằng nhiều loại ngôn ngữ cũng như sách và các tài liệu khác. Hơn thế nữa, HeinOnline World Constitutions Illustrated cung cấp thông tin lịch sử hiến pháp quan trọng cho các quốc gia như Úc, Brazil, Trung Quốc, Pháp, Mexico, Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác.

5.     HeinOnline U.S. Congressional Documents
HeinOnline U.S. Congressional Documents miêu tả hoàn chỉnh Hồ sơ Quốc hội phiên bản giới hạn cũng như phiên bản hàng ngày từ năm 1980, hơn 70.000 phiên điều trần Quốc hội, hàng ngàn báo cáo và tài liệu của Hạ viện và Thượng viện, Biên niên sử Quốc hội (1789-1824), Báo cáo của Vụ Khảo cứu Quốc hội (CRS), Ấn bản Uỷ ban Quốc hội, Ấn phẩm của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), …

HeinOnline có một số tính năng nổi bật như: (i) tìm kiếm toàn văn (full-text) với khả năng lọc nâng cao theo tiêu đề, tác giả, thời gian và lĩnh vực chuyên ngành; (ii) giao diện thân thiện, hỗ trợ trích dẫn tài liệu theo nhiều định dạng học thuật phổ biến; (iii) khả năng truy cập đa nền tảng, cho phép người dùng làm việc linh hoạt trên nhiều thiết bị; (iv) liên kết chéo thông minh (SmartCILP, ScholarCheck) giúp phát hiện tài liệu liên quan, tác phẩm được trích dẫn nhiều và xu hướng nghiên cứu mới. HeinOnline không chỉ là một công cụ nghiên cứu pháp lý hiện đại, mà còn là biểu tượng của tri thức học thuật trong thời đại số, nơi hội tụ giữa truyền thống học thuật nghiêm cẩn và công nghệ thông tin tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, năng lực tư duy phản biện và khả năng hội nhập quốc tế của đội ngũ trí thức pháp lý Việt Nam.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp tiếp cận và khai thác hiệu quả nguồn tri thức quý báu từ HeinOnline, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin triển khai thành công việc tích hợp truy cập nội bộ. Theo đó, toàn bộ máy tính kết nối mạng nội bộ trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đều có thể truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu HeinOnline mà không cần sử dụng tên đăng nhập hay mật khẩu. Đây là một bước đi thiết thực, không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa thao tác kỹ thuật mà còn mở rộng khả năng tiếp cận tri thức pháp lý quốc tế cho đội ngũ cán bộ trong toàn ngành. Sự chủ động thể hiện nỗ lực của Bộ Tư pháp trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo pháp lý, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

